
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẠNG GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-UBND Lạng Giang, ngày         tháng 3 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn  

huyện Lạng Giang năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 27/06/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn đến năm 2030. UBND huyện Lạng Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Bộ tiêu chí quốc gia về   y tế xã năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến cơ sở đảm bảo cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại trạm y tế xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là trạm y tế 

xã); nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng, 

chống dịch bệnh trong cộng đồng; cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng cao đến người 

dân; thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tất cả các Trạm y tế trong lộ trình 

bảo hiểm y tế toàn dân; phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, chăm sóc sức khỏe ban 

đầu và nâng cao chất lượng dân số.   

2. Yêu cầu 

 Thẩm định kết quả xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2024, 

Đề nghị Sở Y tế, UBND tỉnh Bắc Giang công nhận và cấp Giấy chứng nhận xã đạt 

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2024. 

 II. MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2024 

 Thẩm định các xã: An Hà, Đại Lâm, Tân Dĩnh, Mỹ Hà đạt Tiêu chí Quốc gia 

về y tế xã năm 2024. 

III. NỘI DUNG 

1.  Đối tượng 

Đối tượng các xã đăng ký đạt Bộ tiêu trí quốc gia về y tế năm 2024 và đã đạt 

đủ số điểm theo quy định tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ 

Y tế; Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế; Hướng dẫn số 

01/HD-SYT ngày 05/5/2023 của Sở Y tế Bắc Giang. 

2. Thời gian thực hiện 

- Thời gian UBND các xã gửi hồ sơ, văn bản đề nghị xét công nhận xã đạt bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế xã: Trước ngày 30/8/2024. 

- Thời gian Hội đồng cấp huyện đề nghị Hội đồng cấp tỉnh thẩm định: Trước 

ngày 30/9/2024.  
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- Thời gian Hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh giá, xét công nhận xã đạt Tiêu chí 

quốc gia về y tế năm 2024: Từ tháng 10/2024.  

3. Trình tự đánh giá, xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế 

3.1. Tuyến xã:  

- Trạm y tế xã tự tổ chức đánh giá việc đạt các tiêu chí quốc gia về y tế xã; thu 

thập đầy đủ các tài liệu, số liệu, lập hồ sơ để chứng minh cho việc đạt các tiêu chí.  

- Sau khi Trạm y tế tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đã đạt các tiêu chí theo quy 

định; UBND xã xác nhận và làm công văn đề nghị UBND huyện thẩm định xét xã 

đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã gửi kèm theo hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng Y 

tế - cơ quan thường trực cấp huyện) 

3.2. Tuyến huyện:  

Sau khi nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt Tiêu chí 

quốc gia về y tế do UBND tuyến xã gửi:  

- UBND huyện thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về 

y tế. Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện Ban Chỉ đạo CSSK nhân dân cấp huyện, 

đại diện Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan khác ở tuyến huyện. 

Giúp việc cho Hội đồng có Tổ Thư ký, gồm cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên 

môn phù hợp. 

- Sau khi nhận được hồ sơ liên quan do UBND tuyến xã gửi, Tổ Thư ký có 

trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đánh giá, kiểm tra trực tiếp tại xã các chỉ tiêu theo quy 

định; trên cơ sở đó làm Biên bản thẩm định hồ sơ xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc 

gia về y tế.  

- Hội đồng cấp huyện họp xét xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên cơ sở hồ sơ 

đã được Tổ thư ký kiểm tra, thẩm định theo trình tự sau:  

+ Đại diện lãnh đạo UBND cấp xã trình bày trước Hội đồng tình hình thực 

hiện các Tiêu chí quốc gia về y tế xã;  

+ Tổ Thư ký trình bày kết quả thẩm định;  

+ Các thành viên Hội đồng thẩm định, xem xét, nêu các vấn đề cần làm rõ;  

+ Đại diện UBND cấp xã trả lời Hội đồng;  

+ Nếu có thành viên Hội đồng không thống nhất thì có thể tổ chức thẩm tra lại 

các nội dung chưa thống nhất để đánh giá kết quả; 

+ Hội đồng thảo luận và thông qua biên bản xét công nhận xã đạt Tiêu chí 

quốc gia về y tế của cấp huyện. 

- Phòng Y tế làm đầu mối tổng hợp hồ sơ, gửi danh sách những xã đạt Tiêu 

chí quốc gia về y tế về Sở Y tế.  

3.3. Tuyến tỉnh:  

Sau khi nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt Tiêu chí 

quốc gia về y tế do UBND huyện gửi:  
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- Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận xã đạt Tiêu 

chí quốc gia về y xã. 

- Hội đồng thảo luận và thông qua biên bản xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc 

gia về y tế của tuyến huyện. Trình lãnh đạo UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã 

đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, cấp Giấy chứng nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế giai đoạn đến năm 2030 và gửi báo cáo về Bộ Y tế.  

III. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN, 

TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH 

(Theo phụ lục đính kèm) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thành viên Ban Chỉ đạo Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách tăng cường công tác chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã năm 2024 trên địa bàn huyện Lạng Giang. Phối hợp trong hoạt động 

giữa các cấp, các ngành; tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y  tế, đặc biệt là Trạm 

y tế trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí.  

2. Phòng Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các ngành thành viên BCĐ 

BV&CSSKND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tiêu chí 

quốc gia về y tế đối với UBND xã, thị trấn. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Tiêu chí 

quốc gia về y tế và Tổ thư ký xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế. Xây 

dựng lịch thẩm định và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cho Đoàn thẩm định. Làm đầu 

mối tổng hợp kết quả thẩm định tại các xã trong năm 2024, báo cáo Hội đồng xét 

công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đánh giá, tổng kết việc thực hiện 

các nội dung của kế hoạch; báo cáo tổng kết năm 2024 về UBND tỉnh, Sở Y tế và 

các cơ quan liên quan.  

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tiến độ theo lộ trình. 

3. Trung tâm Y tế  

- Chủ trì, trực tiếp chỉ đạo Trạm y tế xã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã năm 2024. Chọn lựa đội ngũ viên chức có năng lực, kinh nghiệm, 

trách nhiêm cao, phân công chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp 

vụ đối với các Trạm y tế xã. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các tiêu chí về chuyên môn tại các 

Trạm y tế xã, báo cáo Sở Y tế và UBND huyện, Ban chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ 

sức khỏe nhân dân huyện các chỉ tiêu chưa hoàn thành, đưa ra các giải pháp khắc 

phục, đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện hiệu quả Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế xã. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và với các ngành đoàn thể, UBND các 
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xã, thị trấn các cơ quan đơn vị có liên quan chỉ đạo, giám sát, kiểm tra hỗ trợ các 

Trạm y tế xã trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Chủ trì, tham mưu với UBND huyện, phối hợp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu 

chí về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về 

tiến độ, thời gian, kết quả thực hiện các chỉ tiêu/tiêu chí về chuyên môn, tiêu chí 

thuộc thẩm quyền quản lý của TTYT huyện   đối với Trạm y tế xã, thị trấn. 

- Điều động nhân lực hỗ trợ các Trạm y tế xã, thị trấn xây dựng Bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế xã về đích năm 2024, phân công cán bộ của Trung tâm Y tế về phụ 

trách hướng dẫn, hỗ trợ Trạm y tế xã thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn đảm bảo 

chất lượng và tiến độ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y tế trên địa bàn đảm bảo đạt Tiêu 

chí quốc gia về y tế xã.  

- Chỉ đạo Trạm y tế đánh giá, chấm điểm Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đề 

xuất với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ các nguồn lực của địa phương để hoàn thành 

các tiêu chí khó.  

4. Bảo hiểm Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, thuộc 

huyện tham mưu với UBND huyện các giải pháp thực hiện duy trì kết quả BHYT 

toàn dân; Thực hiện thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT kịp thời cho 

các Trạm y tế xã. 

5. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện, 

tham mưu UBND huyện bố trí nguồn ngân sách thực hiện theo kế hoạch đã được 

phê duyệt kinh phí đầu tư cho Trạm y tế xã đảm bảo đúng quy định. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (thôn văn hóa, gia đình 

văn hóa…) trong đó quan tâm đến các tiêu chí về dân số và sức khỏe tại cộng 

đồng. Tổ chức hỗ trợ hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện cài đặt sổ sức khỏe điện 

tử; đặt lịch khám chữa bệnh từ xa. 

7. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện: Tổ chức phổ biến 

trên Đài truyền thanh của huyện và đài truyền thanh xã (hằng tuần) “Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030” cùng các kế hoạch, văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo của các cấp, các ngành; phản ánh kịp thời kết quả và các hoạt động về 

thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại địa phương. 

8. UBND các xã: An Hà, Đại Lâm, Tân Dĩnh, Mỹ Hà 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết có tính khả thi thực hiện đạt Tiêu chí quốc gia 

về y tế xã năm 2024 và quy định rõ về thời gian hoàn thành. 

Hàng tuần: Kiểm tra, giám sát tiến độ hoàn thành các tiêu chí tập trung cao 

việc thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. 

- Chỉ đạo Trạm y tế xã triển khai các hoạt động nhằm thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã theo hướng dẫn và đúng tiến độ; thực hiện có hiệu quả công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.  
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- Tập trung nguồn lực về tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa trong việc cải tạo, 

nâng cấp cơ sở vật chất Trạm y tế đảm bảo các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về 

y tế xã. Riêng Trạm y tế An Hà  khẩn trương chuẩn bị các điều kiện chuyển địa điểm 

sang Trường Mầm Non cũ, bố trí nguồn kinh phí cải tạo hạ tầng khi chuyển từ môi 

trường giáo dục sang môi trường y tế đảm bảo công năng sử dụng, bám sát các chỉ 

tiêu về hạ tầng, chỉ đạo Trạm y tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh khi được chuyển sang đia điểm mới. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp, hỗ trợ Trạm y tế xã thực 

hiện các tiêu chí, đặc biệt là các chỉ tiêu khó như: hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ khám 

chữa bệnh từ xa, tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh…. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tăng cường chỉ đạo, 

kiểm tra hoạt động của Trạm y tế xã, viên chức y tế, viên chức dân số, rà soát bố trí 

nhân viên y tế thôn theo quy định, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của hệ 

thống y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 

- Thực hiện trình tự thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc 

gia về y tế theo quy định tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y 

tế; Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế; Hướng dẫn số 01/HD-

SYT ngày 05/5/2023 của Sở Y tế.  

- Cam kết với UBND huyện hoàn thành xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế  

2024 theo đúng lộ trình, thời gian theo quy định. 

 9. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện; các tổ chức đoàn thể nhân dân huyện: 

 Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, Trung tâm Y 

tế triển khai thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế, chỉ đạo các đoàn thể nhân dân ở 

cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng các hoạt động 

chăm sóc sức khỏe, Dân số - KHHGĐ, an toàn thực phẩm... tại cộng đồng. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn 

huyện Lạng Giang năm 2024. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ BV&CSSKND huyện; 

- UBND các xã: An Hà, Đại Lâm, Tân Dĩnh, Mỹ Hà; 

- Trạm y tế các xã: An Hà, Đại Lâm, Tân Dĩnh, Mỹ Hà; 

- LĐVP, THVX; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Long 
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PHỤ LỤC 

Phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, kết quả, thời gian hoàn thành 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày     /03/2024 của UBND huyện) 

 
 

TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

Tiêu chí 1: Chỉ đạo, điều hành công tác CSSK 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Xã có Ban chỉ đạo CSSK 

nhân dân, hoạt động 

thương   xuyên. 

Chủ tịch 

UBND  xã 

Trưởng Phòng 

Y tế hướng dẫn, 

kiểm tra 

Ban hành: Quyết định thành lập, hoặc kiện toàn BCĐ CSSKND; Quy 

chế hoạt động;  Phân công nhiệm vụ thành viên. Các xã rà soát lại 

hệ thống văn 

bản. hoàn thiện 

trong tháng 

3/2024 

- Ban Chỉ đạo CSSK nhân dân được thành lập theo Thông tư số 

07/BYT-TT ngày 28/5/1997 của Bộ Y tế. Khi có thay đổi về nhân 

sự, Ban Chỉ đạo được bổ sung cán bộ khác kịp thời. 

- Ban chỉ đạo có quy chế làm việc; 

- Ban hành kế hoạch hoạt động hàng năm của  BCĐ 

Trưởng BCĐ 

CSSKND 

xã 

Trạm trưởng TYT 

Họp định kỳ tối thiểu 6 tháng/1 lần và họp đột xuất khi cần thiết; có 

biên bản các cuộc họp để làm cơ sở tổ chức triển khai và theo dõi. 
Duy trì họp  

trong năm 

 

 

 

2 

Công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân, công tác dân số 

được đưa vào Nghị quyết 

của Đảng ủy hoặc kế 

hoạch phát triển KT-XH 

hàng năm của xã. 

Chủ tịch 

UBND  xã 

Đảng ủy xã, 

HĐND xã, thị 

trấn 

Ban hành các Nghị quyết của Đảng ủy, 

HĐND xã, thị trấn và Kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm 
Tháng 3/2024 

 

BCĐ CSSKND 

xã; Các tổ   chức 

đoàn thể và nhân 

dân trong xã 

- Các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tích cực tham gia vào 

các hoạt động CSSK. Có phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các 

tổ chức đoàn thể 

Các xã rà soát,  

bổ sung và duy   

trì hoạt động 

hằng năm 

 

 

3 

Y tế xã có xây dựng kế 

hoạch hoạt động hàng 

năm được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; có sơ 

kết 6 tháng, tổng kết năm 

về các hoạt động y tế của 

xã. 

Trạm 

Trưởng 

TYT xã 

TTYT huyện 

UBND  xã chỉ 

đạo 

- Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 Tháng 3 

 

- Thực hiện sơ kết, tổng kết năm (có báo   cáo bằng văn bản) 
Tháng 6, 12/ 

hằng năm 
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TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

 

 

 

4 

TYT xã có đủ sổ, mẫu 

báo cáo thống kê theo 

quy định (bao gồm ứng 

dụng CNTT); báo cáo số 

liệu thống kê đầy đủ, kịp 

thời, chính xác; có các 

biểu đồ, bảng số liệu 

thống kê cập nhật về tình 

hình hoạt động. 

Trạm trưởng 

TYT xã 

Giám đốc 

TTYT huyện 

chỉ đạo 

 

 

TYT xã có đủ sổ sách, mẫu báo cáo theo quy định bao gồm cả báo 

cáo bản giấy và đủ sổ sách báo cáo ứng dụng CNTT Thực hiện hằng  

tháng quý, 6 

tháng và cả năm 

 

 

5 

TYT xã được cấp đủ và 

kịp thời kinh phí chi 

thường xuyên; quản lý 

tài chính theo quy định. 

Trạm trưởng 

TYT xã, thị 

trấn 

UBND xã, thị 

trấn; Giám đốc 

Trung tâm   y tế 

huyện chỉ đạo 

- Dự trù kinh phí hàng năm được UBND xã   hoặc TTYT huyện 

phê duyệt; 

- Cấp đủ kinh phí chi thường xuyên 

- Sử dụng kinh phí đúng quy định; lưu trữ đầy  đủ chứng từ, sổ sách 

Các tháng 

trong    năm 

2024 

 

6 

 

Tỷ lệ người dân có thẻ  

BHYT 

Chủ tịch 

UBND xã, thị 

trấn 

BCĐ thực hiện 

chính   sách 

BHXH, BHYT 

huyện chỉ đạo 

Duy trì tỷ lệ trên 99%; người dân tham gia BHYT đạt kèm theo danh 

sách người tham gia BHYT của xã Các tháng trong    

năm 2024 

 

Tiêu chí 2 : Nhân lực y tế     

 

7 

Đảm bảo đủ số lượng 

người làm việc và cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp  

theo đề án vị trí việc làm 

của TYT được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; 

các cán bộ được đào tạo, 

tập huấn chuyên môn theo 

quy định hiện hành. 

Giám đốc 

Trung  tâm Y 

tế 

 

- Đảm bảo đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm của 

TYT được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

Tháng 3/2024 

 

 

Giám đốc 

TTYT  huyện 

Trạm trưởng TYT 

xã đề xuất 

- Đảm bảo đủ chức danh nghề nghiệp cần có tại TYT theo quy định 

phù hợp với chức  năng, nhiệm vụ được giao.  

Giám đốc 

TTYT  huyện 

Trạm trưởng TYT 

xã  phối hợp cử 

cán bộ 

- Cán bộ y tế được đào tạo lại và đào tạo liên tục, tập huấn chuyên 

môn theo quy định (được tập huấn tối thiểu 24 giờ học/năm; ít nhất 

2 năm/lần). 

Tháng 6/2024 
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TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

8 Có bác sỹ làm việc tại 

TYT xã. 

Giám đốc 

Trung  tâm Y 

tế 

 

21/21 TYT xã có biên chế bác sỹ 

Tháng 6/2024 
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Mỗi thôn, tổ dân phố 

đều  có NVYT, CTV 

dân số 

Chủ tịch UBND   

xã 

Trưởng các 

Phòng: Nội vụ, Y 

tế, TTYT  huyện 

- UBND xã sắp xếp đủ số lượng y tế thôn, công tác viên dân số tại 

100% số thôn/ tổ dân phố. Tháng 3/2024 

 

Trạm trưởng  

Trạm y tế 
 

- Trạm trưởng trạm y tế xã phân công nhiệm vụ cho nhân viên y tế, 

cộng tác viên dân số (bằng văn bản) 
Tháng 3/2024 

Trưởng phòng 

Y tế 

UBND xã, TTYT 

huyện 

- Đào tạo nhân viên y tế thôn, tổ dân phố những người chưa đáp ứng 

được tiêu chuẩn theo TT 07/2013/TT- BYT Tháng 6/2024 

Trạm trưởng 

TYT xã 

Chủ tịch UBND 

xã kiểm tra 

Giao ban chuyên môn với Y tế thôn tháng 01 lần Thường xuyên 

hằng tháng/ năm 

 

 

 

10 

Thực hiện đầy đủ các chế   

độ chính sách do Nhà 

nước ban hành đối với 

cán bộ TYT xã, nhân 

viên y tế thôn và các loại 

hình nhân viên y tế 

hưởng phụ cấp khác. 

Giám đốc 

TTYT huyện; 

Chủ tịch UBND 

xã 

Trạm trưởng TYT 

xã 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ hằng tháng 
Các tháng trong 

năm 2024 

Tiêu chí 3. Cơ sở hạ tầng và 

trang thiết bị 
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TYT xã ở gần đường 

trục   giao thông của xã, 

hoặc ở khu vực trung 

tâm xã để  người dân dễ 

tiếp cận. 

Chủ tịch UBND 

xã 

Trạm trưởng 

Trạm y tế xã 

Xây dựng phương án quy hoạch đất y tế ở vị trung tâm xã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt 

 

Theo giai đoạn 

 

12 

Diện tích mặt bằng và 

diện tích xây dựng của 

TYT xã đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu CSSK nhân 

Chủ tịch 

UBND xã 

Trạm trưởng 

Trạm y tế xã 

Lưu trữ đầy đủ hồ sơ quyền sử dụng đất, Hồ sơ bản vẽ thiết kế TYT 

xã 
Tháng 8/2024 
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TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

dân. 

 

 

 

13 

TYT xã được xây dựng 

theo tiêu chuẩn thiết kế 

Trạm y tế cơ sở và tiêu 

chuẩn ngành; đảm bảo 

đủ  số lượng và diện tích 

của các phòng để thực 

hiện các chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

UBND các xã 
Phòng TC-KH, 

Trung tâm Y tế 

 

 

 

TYT xã xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phải đươc đưa vào sử dụng 

trước thời gian thẩm định đạt Bộ tiêu chí 2 tháng 

Hoàn thành và 

đưa vào sử dụng  

trong tháng 

8/2024 
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Công trình chính của 

TYT xã được xếp hạng từ 

cấp III  trở lên. 

UBND xã 
Phòng Kinh tế -

Hạ tầng 

Kiểm tra đánh giá toàn bộ công trình TYT xã 
 

Tháng 8/2024 

 

 

15 

 

TYT xã có nguồn nước 

sinh hoạt và nhà tiêu hợp 

vệ sinh; 

Trạm trưởng  

TYT xã 
 

Xét nghiệm nguồn nước sinh hoạt tại TYT xã chưa được sử dụng 

nước sạch 
Tháng 3/2024 

Giám đốc 

Trung  tâm Y 

tế 

Trạm trưởng 

TYT xã 

Thu gom và xử lý chất thải y tế theo quy định. Tháng 3/2024 
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Có đủ hạ tầng kỹ thuật  

và khối phụ trợ. Chủ tịch 

UBND  xã 

Trung tâm Y tế 

huyện 

Có đủ hạ tầng biển cổng, Nhà để xe, nhà  kho, hàng rào; điện lưới 

(các xã còn thiếu công trình phụ trợ triển khai thực hiện) 
Hoàn thành 

trong  tháng 

8/2024 

Tiêu chí 4: Trang thiết bị, 

thuốc   và phương tiện khác 
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TYT xã đảm bảo có đủ 

TTB  để thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được giao; cán 

bộ y tế có khả năng sử 

dụng các trang thiết bị y 

tế được cấp. 

Giám đốc 

Trung  tâm Y 

tế huyện 

Trạm y tế xã, thị 

trấn 

- Trên 80 % danh mục Tháng 6/2024 

- Cán bộ TYT xã được tập huấn và có khả     năng sử dụng các trang 

thiết bị được cung cấp 
 

Tháng 6/2026 
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TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 
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Tại TYT xã có đủ thuốc 

chữa bệnh, thuốc chống 

sốc  và thuốc cấp cứu 

thông thường; quản lý 

thuốc theo đúng quy 

định. 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

huyện chỉ đạo; 

cung ứng 

thuốc BHYT 

 

Danh mục thuốc đạt trên 80 % theo quy định 
 

Tháng 8/2024 

 

 

Trạm trưởng  

TYT 

Giám đốc Trung 

tâm  Y tế huyện 

kiểm tra, đánh 

giá 

- Thuốc tại TYT xã được quản lý tuân thủ các quy định, sử dụng thuốc 

an toàn; cơ bản dựa trên nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ  sở 

bán lẻ thuốc” và Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc. 
 

Thực hiện 

thường xuyên 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

chỉ  đạo, kiểm 

tra 

- Sử dụng thuốc an toàn, không xảy ra tai biến nghiêm trọng về sử 

dụng thuốc. 
Thực hiện 

thường xuyên 
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TTB được duy tu, bảo 

dưỡng, định kỳ, TTB khi 

bị hỏng được sửa chữa 

thay thế kịp thời 

Trạm trưởng  

TYT 

Trung tâm Y tế 

hỗ  trợ 

- Duy tu, bảo dưỡng TTB kịp thời, đảm bảo trang thiết bị y tế phục 

vụ tốt cho các hoạt động của trạm y tế. 
 

Thực hiện 

thường xuyên 

 

20. Trạm y tế có tủ sách với 

15 đầu sách chuyên môn 
Trạm trưởng 

TYT 
 

- Có 01 tủ sách chuyên môn/trạm với trên 15 đầu sách chuyên môn 
Tháng 8/2024 

Tiêu chí 5: Y tế dự phòng;  

phòng chống HIV/AIDS, 

VSMT 
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Triển khai thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, 

chống  dịch, bệnh truyền 

nhiễm và tiêm chủng 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

hướng dẫn; 

UBND  xã chỉ 

đạo 

- Có thực hiện giám sát, báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên 

địa bàn xã theo quy định  

Thường xuyên 

 

 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

hướng dẫn; 

UBND  xã chỉ 

đạo 

- Có thực hiện giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm 

trùng lây truyền qua đường tình dục theo Thông tư số 09/2012/TT-

BYT ngày 24/5/2012 của Bộ Y tế. 
 

Thường xuyên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-09-2012-tt-byt-huong-dan-giam-sat-dich-te-hoc-hiv-aids-va-nhiem-trung-139769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-09-2012-tt-byt-huong-dan-giam-sat-dich-te-hoc-hiv-aids-va-nhiem-trung-139769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-09-2012-tt-byt-huong-dan-giam-sat-dich-te-hoc-hiv-aids-va-nhiem-trung-139769.aspx
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TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

hướng dẫn; 

UBND  xã chỉ 

đạo 

- Có thực hiện giám sát dựa vào sự kiện, xác minh  theo quy định 

khi phát hiện sự kiện y tế công cộng theo quy định tại QĐ số 

2018/2021/QĐ- BYT ngày 28/3/2018 của Bộ Y tế. 
 

Thường xuyên 

  

Giám đốc 

Trung   tâm Y 

tế 

UBND xã, Trạm 

Y tế 

- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng còn hiệu lực hoặc có 

thực hiện việc tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng và cán bộ 

làm công tác tiêm chủng mở rộng có được đào tạo, tập huấn đầy đủ. 
Tháng 6/2024 
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Triển khai thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, 

chống bệnh không lây 

nhiễm 

Trạm trưởng  

Trạm y tế 

Trung tâm Y tế 

hướng dẫn; 

UBND   xã chỉ 

đạo 

- Trên 80 % số người ≥ 40 tuổi được đo huyết áp ít nhất 1 lần/năm so 

với tổng dân số ≥ 40 tuổi của xã. 
Tháng 6/2024 

Trung tâm Y tế 

hướng dẫn; 

UBND xã chỉ đạo 

- Tỷ lệ > 30 % người bệnh tăng huyết áp  được điều trị và quản lý tại 

TYT xã Tháng 6/2024 

Trung tâm Y tế 

hướng dẫn; 

UBND xã chỉ đạo 

- Sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao hoặc nghi ngờ mắc đái tháo 

đường cho người từ 40 tuổi trở lên ít nhất 1 lần/năm. Đạt tỷ lệ > 50 % 

- 80% 

 

Hoàn thành tháng 

6/2024 

 

 

UBND xã chỉ 

đạo 

- Đạt tỷ lệ > 20 % - 40 % bệnh nhân đái  đường được điều trị Hoàn thành 

tháng 6/2024 

Trung tâm Y 

tế  hướng dẫn 

- Quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm khác như: Tim mạch, hen 

phế quản, COPD... (khám, kê đơn điều trị ngoại trú, cấp phát thuốc 

BHYT, có hồ sơ theo dõi lâu dài). 

Hoàn thành 

tháng 3/2024 

 

23 

Tỷ lệ hộ gia đình trong xã 

có nhà tiêu, nhà tắm, 

thiết bị chứa nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch 

UBND xã chỉ 

đạo 

Các tổ chức 

chính trị   xã hội: 

Phụ nữ, Nông 

dân, Cựu chiến 

binh 

 

Đạt tỷ lệ ≥ 80% Hoàn thành 

trong tháng 

6/2024 



 

12 

 

 

TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Triển khai tốt các hoạt 

động đảm bảo ATTP; 

khống chế kịp thời các 

vụ ngộ độc thực phẩm 

xảy ra trên địa bàn do xã 

phụ trách. 

Chủ tịch UBND  

xã 

Ban Chỉ đạo LN 

ATTP xã, Tổ 

kiểm tra liên 

ngành ATTP   xã 

- Xã có kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm   tra định kỳ, đột xuất 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức 

ăn   đường phố trên địa bàn theo phân cấp quản lý. 

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm 

Trưởng Phòng 

Y  tế 

 

 

UBND xã 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm  tra, giám sát ATTP đối 

với các cơ sở ngoài thẩm quyền quản lý; báo cáo kịp thời lên 

tuyến trên các trường hợp vi phạm về ATTP vượt thẩm quyền xử lý. 

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm 

 

Giám đốc 

Trung tâm Y tế 

 

UBND xã, 

Trạm y tế 

- Phối hợp triển khai các biện pháp điều tra, xử lý kịp thời các vụ ngộ 

độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn do xã quản lý. 
Thực hiện khi có  

ngộ độc thực 

phẩm sảy ra 

Chủ tịch UBND 

xã phân  công 

chỉ đạo 

Đài truyền thanh 

xã; Trạm y tế; các 

tổ chức chính trị - 

xã hội xã 

UBMTTQ,  Phụ 

nữ, Nông dân 

 - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP, các quy định pháp luật 

về ATTP, hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm cho nhân dân 

trên địa bàn quản lý; cung cấp kiến thức, lập danh sách phổ biến kiến 

thức ATTP cho người kinh doanh thức ăn đường phố: công khai các 

hành vi vi phạm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện 

thường xuyên  

trong năm 

 

Chủ tịch UBND 

xã 

Công chức, 

viên chức 

kiêm   nhiệm 

về ATTP 

trong các lĩnh 

vực Y tế, 

Nông nghiệp, 

Công Thương 

- Quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hộ cá thể, nhỏ lẻ, kinh 

doanh thức ăn đường phố, các hoạt động nấu ăn từ thiện, phục vụ lễ 

hội. 95% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý 

và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn được kiểm tra. 

- 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuốc thẩm quyền quản lý và 

kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn được kiểm tra đạt điều kiện 

an toàn thực phẩm. 

Tháng 6/2024 

 

 

 

 

 

  Chủ tịch 

UBND xã 

Ban chỉ đạo 

LNATTP xã; 

- Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã  
 



 

13 

 

 

TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

Triển khai thực hiện tốt 

các hoạt động phòng 

chống HIV/ADIS trên 

địa bàn xã 

Trạm trưởng 

Trạm y tế 

Trung tâm Y tế,  

UBND xã 

- Có triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại, dự phòng lây nhiễm 

HIV, xét nghiệm HIV trên địa bàn xã,  có ít nhất 1 trong 4  nhóm hoạt 

động sau: Phân phát hoặc tiếp thị bao cao su; trao đổi bơm kim tiêm 

sạch; triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế (như Methadone), xét nghiệm HIV. 

Thực hiện 

thường xuyên 

 

 

 

Trạm trưởng 

Trạm y tế 

Trung tâm y 

tế, UBND xã 

Triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng   chống HIV/AIDS 

trên địa bàn xã. 
 

Trạm trưởng 

Trạm y tế 
 

- Chăm sóc hỗ trợ tại cộng đồng: Những người nhiễm HIV/AIDS trên 

địa bàn được TYT xã quản lý, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị ngay tại 

cộng đồng. 

Thực hiện 

thường xuyên 

 

Tiêu chí 6: Khám bệnh, chữa 

bệnh, phục hồi chức năng và  

YHCT 
  

 

 

 

 

26. 

TYT xã có khả năng để 

thực hiện ≥80% các dịch 

vụ kỹ thuật của tuyến 

xã; bảo đảm thực hiện 

sơ cứu, cấp cứu thông 

thường theo đúng quy 

định của Bộ Y tế. 

Trạm trưởng 

Trạm y tế 

Giám đốc Trung 

tâm   Y tế chỉ 

đạo, thẩm định 

 

 

Tỷ lệ các dịch vụ đạt > 70 % đến <80% 
Tháng 6/2024 

 

 

 

 

 

 

27. 

TYT xã có vườn thuốc 

nam mẫu hoặc bộ tranh 

cây thuốc mẫu; thực hiện 

khám, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền (hoặc kết 

hợp y học cổ truyền với y 

học hiện đại) cho ≥ 30% 

số bệnh nhân đến KCB 

tại TYT xã. 

Trạm trưởng 

TYT 

UBND xã đầu tư 

xây   dựng, cải 

tạo, trồng cây 

thuốc 

- Có vườn thuốc nam đủ tối thiểu trên 30-40  loại cây thuốc mẫu 

(theo vùng). 
Tháng 6/2024 

 

 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

chỉ   đạo 

 

Tỷ lệ khám bệnh bằng YHDT hoặc kết hợp  vói YHHĐ đạt >30 % 

(theo vùng) 

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm, hoàn 

thành tháng  

6/2024 

 

28 

Quản lý và chăm sóc sức 

khỏe người khuyết tật tại 

cộng đồng. 

Trạm trưởng 

TYT 

UBND xã chỉ 

đạo, Trung tâm Y 

tế  hướng dẫn; 

- Đạt mức trung bình: Vùng 3 50 đến<70%; vùng 2 60 đến<80%; 

vùng 3 70 đến<90% 

- Đạt tỷ lệ mức cao: xã vùng 2 > 80 %, xã   vùng 1 > 90 % 

Tháng 6/2024 

 

 



 

14 

 

 

TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

 

 

 

29 

 

 

 

Quản lý sức khỏe người 

dân   trên địa bàn. 

Trạm trưởng 

Trạm y tế 

UBND xã chỉ 

đạo 

Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử    đạt tỷ lệ cao > 70 %: 

Những xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt tỷ lệ > 90 % Tháng 6/2024 

 

Chủ tịch UBND  

xã 

Trung tâm Y tế 

chỉ đạo, hỗ trợ 

chuyên môn cho 

Trạm y tế xã 

 

Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe ≥ 90% 
Tháng 6/2024 

 

 

 

30 

Thực hiện xử trí ban đầu  

kịp thời các trường hợp 

bệnh, tai nạn thương tích 

đến khám tại TYT xã; 

chuyển lên tuyến trên kịp 

thời những trường hợp 

ngoài khả năng chuyên 

môn của TYT xã. 

 

 

 

Trạm y tế xã 

 

Trung tâm Y tế 

chỉ    đạo, hỗ trợ 

chuyên môn 

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân đến TYT xã. 

- Chuyển lên tuyến trên kịp thời các trường hợp ngoài khả năng 

chuyên môn của trạm, không để xảy ra tai biến do chuyển viện chậm 

(Không để xảy ra tại biến, sai sót chuyên môn hoặc thiếu tinh thần 

trách nhiệm) 

Thực hiện 

thường xuyên 

 

 

Tiêu chí 7: Chăm sóc sức 

khỏe  bà mẹ - trẻ em 
  

 
 

 

 

31 

Tỷ lệ phụ nữ đẻ được 

khám thai ít nhất 4 lần 

trong 3 thời kỳ và được 

tiêm phòng uốn ván đầy 

đủ. 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

chỉ  đạo 

Tỷ lệ trên 80 % phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 4 lần trong 3 thời 

kỳ thai nghén 

Thực hiện 

thường xuyên, 

đạt chỉ tiêu hằng 

tháng 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

chỉ  đạo 

Tỷ lệ > 90 % Tiêm uốn ván đủ liều và đúng  lịch Thực hiện 

thường xuyên, 

đạt chỉ tiêu 

hằng tháng 

32 Tỷ lệ phụ nữ đẻ được 

cán  bộ y tế đỡ 
Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

chỉ  đạo 

Tỷ lệ trên 98 % phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ Thực hiện 

thường xuyên 

 

33. 

Tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ   

sinh được chăm sóc sau 

sinh. 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

chỉ  đạo 

Tỷ lệ >90 % bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm   sóc sau sinh (từ khi 

sinh ra đến 42 ngày) Thực hiện 

thường xuyên 



 

15 

 

 

TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

 

34 

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi 

được tiêm chủng các loại 

vắc-xin phổ cập theo quy 

định của Bộ Y tế. 

Trạm trưởng 

TYT 

Trung tâm Y tế 

chỉ  đạo 

 

Đạt tỷ lệ > 95% trở lên. Thực hiện thường 

xuyên, đạt chỉ tiêu 

hằng tháng 

 

35 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

bị suy dinh dưỡng thể 

thấp còi (chiều cao theo 

tuổi) 

UBND xã 

Trạm y tế, hội 

Phụ nữ xã, các 

trường Mầm 

Non 

 

Đạt tỷ lệ < 24 % 
Thực hiện thường   

xuyên, đánh giá tỷ 

lệ vào từng tháng 

Tiêu chí 8: Dân số - Kế 

hoạch   hóa gia đình 
  

 
 

 

36 

Tỷ lệ phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ áp dụng các 

biện pháp tránh thai hiện 

đại 

Chủ tịch 

UBND xã 

Trạm y tế; Các 

ban  ngành xã, 

thị trấn 

 

Đạt tỷ lệ > 70% trở lên Thực hiện 

thường xuyên, 

 

37 

Tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên  hàng năm. Chủ tịch 

UBND   xã 

Trưởng các ban 

ngành xã, thị trấn; 

Trạm y tế 

 

Đạt tỷ lệ dưới 11‰ Thực hiện 

thường xuyên 

 

38 

Tỷ lệ sinh phụ nữ sinh 

con thứ 3 trở lên đối với 

các  tỉnh, thành phố 

thuộc vùng có mức sinh 

cao 

Chủ tịch UBND 

xã 

Các ban ngành 

xã, thị  trấn; 

Trạm y tế 

 

Đạt mức trung bình 10 % - 12 % 
Thực hiện 

thường xuyên 

 

39 

Tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 02 

con  đối với các tỉnh, 

thành phố thuộc vùng có 

mức sinh thấp 

UBND xã 

Các ban ngành 

xã,  thị   trấn; 

TYT 

 

Đạt tỷ lệ > 60 % Thực hiện 

thường xuyên 



 

16 

 

 

TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

 

 

40 

 

Chăm sóc sức khỏe 

người   cao tuổi UBND xã, thị 

trấn 

TYT, Hội người 

cao tuổi xã, thị 

trấn; TTYT 

huyện hỗ trợ 

chuyên môn, 

nhân lực, TTB 

 

- Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi 

- Lập hồ sơ quan lý sức khỏe cho người cao  tuổi 
Tháng 6/2024 

 

 

 

 

 

41 

 

 

Xã có triển khai hoặc 

phối hợp tham gia triển 

khai các biện pháp nhằm 

giảm mất cân bằng giới 

tính khi sinh. 

Chủ tịch UBND 

xã 

Trạm y tế; các tổ 

chức chính trị xã 

hội   xã 

- Xã có triển khai các biện pháp như tuyên truyền, vận động chuyển 

đổi hành vi của người dân về hậu quả của mất cân bằng giới tính khi 

sinh, vị trí và vai trò của phụ nữ hiện nay, bình đẳng giới... 

Thực hiện 

thường xuyên 

 

Trạm trưởng 

TYT 

Viên chức TYT 

xã 

- TYT xã thực hiện nghiêm túc việc giữ bí 

mật về giới tính của thai nhi trước khi sinh.   Không tư vấn, cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ lựa chọn giới tính thai nhi; không thực hiện việc phá 

thai vì lý do lựa chọn giới tính, trừ các  trường hợp bệnh lý 

Thực hiện 

thường xuyên 

 

42 

Tư vấn về tầm soát và 

quản lý tầm soát sơ sinh, 

trước sinh Trạm y tế xã 

Trung tâm Y tế hỗ 

trợ chuyên môn, 

nhân lực, TTB 

- Tư vấn và quản lý thai phụ có nguy cơ cao  mắc các bệnh di truyền Thực hiện 

thường xuyên 

- Tầm soát (sàng lọc) phát hiện thai phụ có    nguy cơ cao mắc các 

bệnh di truyền 
Thực hiện 

thường xuyên 

 

 

 

43 

 

 

Tư vấn, khám sức khỏe 

tiền  hôn nhân 

Trạm y tế xã; 

Viên chức 

dân số 

Các tổ chức Phụ 

nữ, Đoàn thanh 

niên xã phối hợp 

- Tư vấn về tâm sinh lý và sức khỏe trước khi  kết hôn. 
Thực hiện 

thường xuyên 

Trạm y tế xã 

UBND xã chỉ 

đạo; các tổ chức 

Phụ nữ; 

Đoàn thành niên 

phối hợp 

- Khám sức khỏe trước khi kết hôn và quản lý  các đối tượng có nguy 

cơ cao, trường hợp có nghi ngờ theo chỉ định của bác sỹ. 
Thực hiện thường 

xuyên 

 

 

Tiêu chí 9. Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe 
  

 
 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND  

xã 

Trung tâm Y tế 

chỉ  đạo, hỗ trợ 

- Yêu cầu phải có ít nhất 10/15 loại phương  tiện TT-GDSK quy 

định cho trạm y tế 

Tháng 6/2024 

 



 

17 

 

 

TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

 

44 

TYT xã có đủ các 

phương tiện truyền thông 

theo quy định 
Trạm trưởng 

TYT 

Viên chức TYT, 

dân   số 

- Có tủ các ngăn đựng và các tài liệu truyền thông như sổ tay tuyên 

truyền, bộ tài liệu truyền thông, bộ công cụ làm mẫu, cẩm nang thực 

hiện các hoạt động TTGDSK. 

 

 

 

45 

Triển khai tốt các hoạt 

động thông tin, truyền 

thông giáo dục sức khỏe 

trên địa bàn xã. 

UBND xã 

Trạm y tế; Văn 

hóa, Đài truyền 

thanh xã 

- Thực hiện thường xuyên TT-GDSK thông qua truyền thông đại 

chúng, truyền thông tại cộng đồng, khi thăm hộ gia đình và khi người 

dân đến khám chữa bệnh tại TYT xã. 
Thực hiện 

thường xuyên 

 

UBND xã, chỉ 

đạo 

TYT, các tổ chức: 

Phụ nữ, Nông 

dân, Đoàn thành 

niên, Cựu Chiến 

bịnh,  Người cao 

tuổi xã 

- Phối hợp với các tổ chức xã hội (Phụ nữ, Thanh niên, Hội nông 

dân...) thực hiện các hoạt động TT-GDSK tại cộng đồng. 

Thực hiện 

thường xuyên 

Trạm y tế xã 

Nhân viên y tế 

trường học, y tế 

thôn 

- Cán bộ TYT xã và nhân viên y tế thôn thực hiện TT-GDSK và tư 

vấn các vấn đề về sức khỏe khi người dân đến khám chữa bệnh hoặc 

khi đến thăm hộ gia đình; có các hoạt động về TT-GDSK trong trường 

học tại địa phương 

Thực hiện 

thường xuyên 

Tiêu chí 10: Ứng dụng công 

nghệ thông tin 
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Số cán bộ sử dụng thành  

thạo máy tính Trạm y tế xã 
TTYT chỉ đạo, 

hướng dẫn 

Tỷ lệ 100% cán bộ TYT sử dụng thành thạo   máy tính so với tổng 

số cán bộ TYT Hoàn thành 

tháng 3/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ ứng dụng các 

phần mềm hiện có phục 

Trạm Y tế xã 

Trung tâm Y tế 

chỉ đạo, hướng 

dẫn 

■ Quản lý tiêm chủng 
Thực hiện 

thường xuyên 

Trạm Y tế xã 

Trung tâm Y tế 

chỉ đạo, hướng 

dẫn 

■ Quản lý bệnh không lây nhiễm 
Thực hiện 

thường xuyên 



 

18 

 

 

TT 

 

Nội dung tiêu chí 
Đơn vị triển khai thực hiện 

 

Nội dung thực hiện 

Thời gian, tiến 

độ hoàn thành Chủ trì 

Phối hợp/ chỉ 

đạo/ Hướng 

dẫn 

47 vụ công tác KCB, quản 

lý số liệu và trích xuất 

thông tin, báo cáo. 

Trạm Y tế xã 

Trung tâm Y tế 

huyện chỉ đạo, 

hướng dẫn 

■ Quản lý thanh quyết toán KCB BHYT 
Thực hiện 

thường xuyên 

Trạm Y tế xã 

Trung tâm Y tế 

huyện chỉ đạo, 

hướng dẫn 

■ Thống kê y tế điện tử 
Thực hiện 

thường xuyên 

Chủ tịch 

UBND xã 

TTYT huyện 

hỗ trợ 

 

■ Hồ sơ sức khỏe cá nhân 
Tháng 6/2024 

 

Trạm Y tế xã 
TTYT huyện 

chỉ đạo 

■ Tư vấn KCB từ xa (đạt tỷ lệ >40 %) Hoàn thành 

trong tháng 

6/2024 
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